
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

38 21CĐT2 21CĐT2.005 Nguyễn Tuấn Anh 18/06/2005
572

3x X X X X X

01 CCCD, 01 

bằng THCS

39 21CĐT2 21TĐH2.003 Thiều An Bình 02/01/2006
230

3x x x x x

01 CCCD, Ảnh, 

01 bằng THCS

40 21CĐT2 21CĐT1.002 Lâm Thị Thùy Dung 25/10/1999 033 x x x x x x x 01 bằng THCS

41 21CĐT2 21CĐT1.008 Phan Lê Tuấn Duy 17/10/2005 607 2x X X X X X X 01 bằng THCS

42 21CĐT2 21CĐT2.006 Lê Quang Duy 19/08/2006 643 3x x x x x x x 01 bằng THCS

43 21CĐT2 21CĐT2.001 Lê Quang Hợp 09/03/2006 411 3x x x x x x x 01 bằng THCS Bảo lưu

44 21CĐT2 21CĐT2.008 La Anh Kiệt 21/06/2003
552

X X X X X

02 bằng THCS,

01 GKS

45 21CĐT2 21CĐT2.003 Nguyễn Đức Lễ 04/07/2006 470 2x x x x x x x 01 bằng THCS

46 21CĐT2 21TĐH2.004 Nguyễn Gia Nguyên 24/11/2006 601 2x X X X X X X 01 bằng THCS

47 21CĐT2 21CĐT1.003 Lê Đình Quốc 19/05/1990 042 2x-THPT x x x x x x

48 21CĐT2 21CĐT1.007 Lâm Cẩm Thao 09/04/2003 579 TT-THPT X X X X X X 01 bằng THPT

49 21CĐT2 21TĐH1.002 Ngô Mạnh Trường 20/09/2003 444 3x-THPT x x x x x x 01 bằng THCS
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